
TT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

I

1 Nguyễn Thị Kim Cúc Thôn 9 - Thị trấn An Lão 0256.3875276

2 Hồ Văn Tuấn Xuân Phong Nam - An Hòa 02563878822

3 Nguyễn Văn Quang Xuân Phong Bắc - An Hòa 0982878633

4 Phan Thị Búp Thôn 9 - Thị trấn An Lão 0974053699

5 Trần Văn Minh Thuận An - An Tân 01228064615

6 Trần Thị Xá Thôn 2 - Thị trấn An Lão 02563875441

7 Huỳnh Dư Tân An - An Tân 0987959506

8 Phan Ngọc Thành Xuân Phong Nam - An Hòa 0962244737

9 Phùng Thị Lan Thôn 9 - Thị trấn An Lão 01686996771

10 Đinh Thị Ngọc Thúy Xuân Phong Nam - An Hòa 02563878.669

11 Trương Thị Thật Thôn 2 -  Thị trấn An Lão 0988.664.931

12 Trần Văn Mươi Xuân Phong Bắc - An Hòa 01682.245.339

13 Trần Văn Thiết Thuận An-An Tân 0971823623 mới bổ sung

II

1 Phùng Thị Lan Thôn 9 - Thị trấn An Lão 01686996771

2 Lê Thị Trâm Tân An - An Tân 0978.744.669

3 Văn Thị Nhung Sâm Xuân Phong Bắc - An Hòa 01686024430

4 Nguyễn Thị Tính Trà Cong - An Hòa 0944486746

5 Nguyễn Thành Luân Hưng Nhơn - Thị trấn An Lão 01698649915

6 Nguyễn Công Nguyên Tân Lập - An Tân 0982001459

7 Hoà Thi Tuyết Nhung Xuân Phong Bắc - An Hòa 0977382388

8 Hồ Thị Ánh Nguyệt Thôn 2 - Thị trấn An Lão 02563875459

9 Lương Thanh Tự Thôn 2 - Thị trấn An Lão 01646320094

III

1 Phan Thị Búp Thôn 9 - Thị trấn An Lão 0974053699

2 Văn Thị Nhung Sâm Xuân Phong Bắc - An Hòa 01686024430

3 Nguyễn Thị Tính Trà Cong - An Hòa 0944486746

4 Nguyễn Thành Luân Hưng Nhơn - Thị trấn An Lão 01698649915

5 Nguyễn Công Nguyên Tân Lập - An Tân 0982001459

6 Vũ Đình Thế Long Hòa - An Hòa 02563878624

7 Hồ Thị Dung Long Hòa- An Hòa 02563878833

IV

1 Phan Thị Búp Thôn 9 - Thị trấn An Lão 0974053699

2 Lê Văn Trương Tân Lập - An Tân 0919.498.433

3 Ngô Thị Ngọc Thôn 2 - Thị trấn An Lão 0973627775

4 Nguyễn Văn Cẩn Xuân Phong Nam - An Hòa 0924163099

V

1 Phan Nhất Duy Hưng Nhơn Bắc - Thị trấn An Lão 0966.494.399

Sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi (06 cá nhân)

Muối ăn (04 cá nhân)

PHỤ LỤC SỐ 11
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THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI UBND HUYỆN AN LÃO SAU KHI RÀ SOÁT (112 CÁ NHÂN)
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Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (13 cá nhân)

Phân đạm Urê, phân NPK (09 cá nhân)

Thuốc BVTV: thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ (07 cá nhân)
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2 Ngô Thị Ngọc Thôn 2 - Thị trấn An Lão 0973627775

3 Nguyễn Văn Cẩn Xuân Phong Nam - An Hòa 0924163099

4 Phạm T Thanh  Thảo  Long Hòa - An Hòa 0975621631

5 Trương Thị Mỹ Hiền Thôn 2 - Thị trấn An Lão 0972469405

6 Nguyễn Thị Dự Xuân Phong Nam - An Hòa 01275832549

VI

1 Phan Thị Búp Thôn 9 - Thị trấn An Lão 0974053699

2 Nguyễn Thị Kim Cúc Thôn 9 - Thị trấn An Lão 0256.3875276

3 Lê Văn Trương Tân Lập - An Tân 0919.498.433

4 Ngô Thị Ngọc Thôn 2 - Thị trấn An Lão 0973627775

5 Nguyễn Văn Cẩn Xuân Phong Nam - An Hòa 0924163099

6 Phạm Thị Hoa Xuân Phong Bắc - An Hòa 02563878849

VII

1 Trương Thị Thật Thôn 2 - Thị trấn An Lão 0988.664.931

2 Nguyễn Thị Cúc Xuân Phong Nam - An Hòa 0988.085.072

3 Lê Thị Ánh Tuyết Xuân Phong Nam - An Hòa 0945717173

4 Nguyễn Triệu Vỹ Thôn 2 -  Thị trấn An Lão 0973693694  

5 Huỳnh Thị Trúc Quỳnh Xuân Phong Nam - An Hòa 0935240606

VIII

1 Phạm Thị Thật Xuân Phong Bắc - An Hòa 0919.400.107

2 Phan Hữu Cường Xuân Phong Bắc - An Hòa 0988242046

3 Nguyễn Duy Linh Xuân Phong Nam - An Hòa 0914335266

4 Trà Thị Huệ Long Hòa - An Hòa 0976424568

5 Lê Ngọc Lân Hưng Nhơn - Thị trấn An Lão 0906347323

6 Nguyễn Mười Thuận An - An Tân 0973692724

7 Nguyễn Văn Thanh Vạn Long - An Hòa 01672733979

8 Thái Thị Trình Hưng Nhơn Bắc - Thị trấn An Lão 0973688634

9 Trương Minh Ân Xuân Phong Nam - An Hòa 0973669653

10 Hoàng Thiện Thanh Tân An - An Tân 02563878772

11 Thái Thị Tân Xuân Phong Nam - An Hòa 02563609052

12 Trương Thị Lan Hưng Nhơn - Thị trấn An Lão 01657236422

13 Đào Duy Sâm Hưng Nhơn - TT An Lão 02563875566

14 Đặng Quốc Toản Xuân Phong Nam - An Hòa 0962598056 

15 Từ Duy Thạch Xuân Phong Bắc - An Hòa 0399777276 mới bổ sung

16 Nguyễn Trương Quốc Thạo Long hòa - An Hòa 0979641289 mới bổ sung

17 Hà Quốc Nhân Tân Lập - An Tân 0964008007 mới bổ sung

IX

1 Phùng Thị Lan Thôn 9 - Thị trấn An Lão 01686996771

2 Phan Thị Búp Thôn 9 - Thị trấn An Lão 0974053699

3 Lê Tấn Đạt Xuân Phong Bắc - An Hòa 0966.056.377

4 Nguyễn Thị Cúc Xuân Phong Nam - An Hòa 0988.085.072

5 Phan Nhất Duy Hưng Nhơn Bắc - Thị trấn An Lão 0966.494.399

6 Trần Thị Liêu Tân An - An Tân 0120233392

Đường ăn (06 cá nhân)

Thóc, gạo tẻ thường (05 cá nhân)

Xi măng, thép xây dựng (17 cá nhân)

Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; thuốc thú y trị bệnh cho gia súc, gia cầm (20 cá nhân)
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7 Trần Minh Tiến Thôn 9 - Thị trấn An Lão 0964242300

8 Nguyễn thị Trương Tân Lập - An Tân 0978079138

9 Lê Thị Kim Ánh Vạn Khánh - An Hòa 0973663149

10 Nguyễn Thị Mạnh Long Hòa - An Hòa 0914601399

11 Văn T. Cẩm Nhung Xuân Phong Bắc - An Hòa 01686024430

12 Vũ Đình Thế Long Hòa - An Hòa 02563878624

13 Trương Minh Ân Xuân Phong Nam - An Hòa 0973669653

14 Bành Thị Yến Long Hòa - An Hòa 02563878833

15 Trần Thị Phúc Hưng Nhơn Bắc - Thị trấn An Lão 02563875130

16 Lê Thị Gái Tân An - An Tân 01664236523

17 Hồ Thị Tuyết Nhung Xuân Phong Bắc - An Hòa 0977382388

18 Phạm Thị Hoa Xuân Phong Bắc - An Hòa 02563878849

19 Đào Thị Kim Liên Tân Lập - An Tân 0127583331

20 Võ Thị Bích Vân Thôn 9- Thị trấn An Lão 0352609048

X

1 Phan Ngọc Thành Xuân Phong Nam - An Hòa 0962244737

2 Trương Thị Thật Thôn 2 - Thị trấn An Lão 0988.664.931

3 Lê Văn Trương Tân Lập - An Tân 0919.498.433

4 Phạm Thị Loan Gò Bùi - Thị trấn An Lão 0982.341.797

5 Nguyễn Văn Cẩn Xuân Phong Nam - An Hòa 0924163099

6 Phan Thị Cẩm Vân Thôn 2 - Thị trấn An Lão 01695798731

7 Văn T. Cẩm Nhung Xuân Phong Bắc - An Hòa 01686024430

8 Ng T.Tuyết Sương Thôn 9 - Thị trấn An Lão 0978653289

9 Trần Thị Vĩnh Xuân Phong Bắc - An Hòa 01246837253

10 Nguyễn Thị Tánh Xuân Phong Nam - An Hòa

11 Nguyễn Thị Vân Thôn 9 - Thị trấn An Lão 01692099928

12 Đỗ Tùng Thu Tân Lập - An Tân 01657980489

XI

1 Lê Kim Hùng  Long Hòa - An Hòa 0985862407

2 Dương văn Tiếp Xuân Phong Bắc - An Hòa 0982002207

3 Nguyễn Lê Hòa Xuân Phong Bắc - An Hòa 0969970019

4 Trịnh Ngọc lợi Xuân Phong Nam - An Hòa 0983878216

5 Phan Hữu Nhơn Vạn Long - An Hòa 0914233335

6 Trần Văn Tâm  Long Hòa -An Hòa 0974276403

XII

1 Bùi Thị Tú Trinh XP Bắc - An Hòa 01674035958

2 Nguyễn Thị Thanh Tiền XP Nam - An Hòa 0973422839

3 Nguyễn Thị Bích Hạnh XP Bắc - An Hòa 0977600175

4 Đào Thị Như Thủy Hưng Nhơn Bắc - TT An Lão 01699998848

5 Nguyễn Đình Hùng Thôn 9 - Thị trấn An Lão 0974400116

6 Đinh Thị Ngọc Thúy Xuân Phong Nam - An Hòa 02563878.669

7 Trần Đình Bân Gò Bùi - Thị trấn An Lão 02563609579

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (06 cá nhân)

Dịch vụ lưu trú (07 cá nhân)

Giấy in (12 cá nhân)
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TỔNG CỘNG: 112 CÁ NHÂN
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